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1 TC251100 Trần Công Minh Anh 01/07/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 5.6 0.75 0 6.35 Công nghệ ô tô Trung cấp

2 TC251034 Lê Huy Chương 22/05/2004 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2-NT 00 5.4 0.50 0 5.90 Công nghệ ô tô Trung cấp

3 TC251035 Đinh Văn Công 14/01/2005 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 6.9 0.25 0 7.15 Công nghệ ô tô Trung cấp

4 TC251004 Trần Văn Công 19/10/2003 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2-NT 00 5.8 0.50 0 6.30 Công nghệ ô tô Trung cấp

5 TC251204 Lê Thành Danh 11/10/2009 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 6.9 0.25 0 7.15 Công nghệ ô tô Trung cấp

6 TC251080 Lê Ngọc Danh 30/08/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 6.0 0.25 0 6.25 Công nghệ ô tô Trung cấp

7 TC251065 Nguyễn Lê Quốc Duy 25/08/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 7.0 0.25 0 7.25 Công nghệ ô tô Trung cấp

8 TC251103 Nguyễn Hoàng NhậtDuy 30/08/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 6.4 0.75 0 7.15 Công nghệ ô tô Trung cấp

9 TC251140 Hồ Nguyên Anh Hào 11/06/2006 Tỉnh Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 7.0 0.75 0 7.75 Công nghệ ô tô Trung cấp

10 TC251144 Trần Đức Hiền 11/02/2003 Tỉnh Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 6.3 0.25 0 6.55 Công nghệ ô tô Trung cấp

11 TC251107 Huỳnh Trung Hiếu 30/03/2010 Đồng Nai Nam Kinh OTO KV2-NT 00 6.2 0.50 0 6.70 Công nghệ ô tô Trung cấp

12 TC251196 Nguyễn Châu Hiệu 15/11/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2-NT 00 6.6 0.50 0 7.10 Công nghệ ô tô Trung cấp

13 TC251118 Huỳnh Thanh Hoà 01/08/1991 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 6.1 0.25 0 6.35 Công nghệ ô tô Trung cấp

14 TC251189 Nguyễn Thanh Hòa 01/8/1991 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 6.1 0.25 0 6.35 Công nghệ ô tô Trung cấp

15 TC251068 Lê Ngọc Hoài 17/09/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 6.0 0.25 0 6.25 Công nghệ ô tô Trung cấp

16 TC251215 Lương Thiên Hoàng 30/04/2010 Ninh Thuận Nam Chăm OTO KV1 04 6.6 0.75 2 9.35 Công nghệ ô tô Trung cấp

17 TC251038 Nguyễn Duy Hoàng 16/07/1985 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 5.6 0.25 0 5.85 Công nghệ ô tô Trung cấp

18 TC251179 Trần Nguyễn Minh Hưng 18/04/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 6.3 0.75 0 7.05 Công nghệ ô tô Trung cấp

19 TC251008 Nguyễn Nhật Hưng 20/10/2006 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 5.7 0.75 0 6.45 Công nghệ ô tô Trung cấp

20 TC251032 Phạm Đông Hưng 01/07/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 5.6 0.75 0 6.35 Công nghệ ô tô Trung cấp

21 TC251001 Nguyễn Đức Huy 06/06/2004 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 6.1 0.75 0 6.85 Công nghệ ô tô Trung cấp

22 TC251136 Hồ Gia Huy 03/08/2010 Tỉnh Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 5.8 0.75 0 6.55 Công nghệ ô tô Trung cấp

23 TC251131 Đỗ Duy Khang 02/04/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 5.9 0.25 0 6.15 Công nghệ ô tô Trung cấp

24 TC251043 Võ Duy Khánh 06/10/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 5.8 0.25 0 6.05 Công nghệ ô tô Trung cấp

25 TC251141 Trần Anh Khôi 11/03/2010 Tỉnh Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 5.6 0.25 0 5.85 Công nghệ ô tô Trung cấp

26 TC251070 Nguyễn Trung Kiên 17/08/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 6.9 0.75 0 7.65 Công nghệ ô tô Trung cấp

27 TC251153 La Anh Kiện 11/08/2010 Tỉnh Ninh Thuận Nam Chăm OTO KV1 04 6.2 0.75 2 8.95 Công nghệ ô tô Trung cấp

28 TC251088 Lê Anh Kiệt 21/05/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 5.8 0.75 0 6.55 Công nghệ ô tô Trung cấp

29 TC251097 Phạm Khắc Lâm 01/10/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2-NT 00 5.9 0.50 0 6.40 Công nghệ ô tô Trung cấp

30 TC251113 Lê Trịnh Lộc 17/09/2009 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 5.1 0.25 0 5.35 Công nghệ ô tô Trung cấp

31 TC251089 Đào Anh Luân 23/09/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 5.7 0.75 0 6.45 Công nghệ ô tô Trung cấp

32 TC251064 Trần Đoàn Thiệu Mẫn 07/09/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 7.6 0.75 0 8.35 Công nghệ ô tô Trung cấp

33 TC251073 Nguyễn Yết Mận 10/10/1988 Tỉnh Nghệ An Nam Kinh OTO KV2 00 5.0 0.25 0 5.29 Công nghệ ô tô Trung cấp
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34 TC251200 Kiều Thành Nguyệt Minh 14/04/2008 Ninh Thuận Nữ Chăm OTO KV1 04 6.3 0.75 2 9.05 Công nghệ ô tô Trung cấp

35 TC251026 Tôn Xuân Minh 13/06/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 7.1 0.75 0 7.85 Công nghệ ô tô Trung cấp

36 TC251078 Lê Thanh Nghĩa 22/03/2009 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 5.1 0.75 0 5.85 Công nghệ ô tô Trung cấp

37 TC251187 Phạm Hải Nguyên 07/11/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2-NT 00 6.6 0.50 0 7.10 Công nghệ ô tô Trung cấp

38 TC251155 Phan Nguyễn ThànhNhân 08/4/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 6.4 0.25 0 6.65 Công nghệ ô tô Trung cấp

39 TC251041 Phan Thành Nhân 19/05/2009 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 6.3 0.25 0 6.55 Công nghệ ô tô Trung cấp

40 TC251178 Nguyễn Phú Nhân 27/12/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 5.9 0.25 0 6.15 Công nghệ ô tô Trung cấp

41 TC251205 Đạo Văn Nhiệm 10/06/2009 Ninh Thuận Nam Chăm OTO KV1 04 5.0 0.75 2 7.75 Công nghệ ô tô Trung cấp

42 TC251210 Châu Minh Nhịp 07/04/2007 Ninh Thuận Nam Chăm OTO KV1 04 6.0 0.75 2 8.75 Công nghệ ô tô Trung cấp

43 TC251145 Nguyễn Minh Phú 02/01/2010 Tỉnh Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2-NT 00 5.6 0.50 0 6.10 Công nghệ ô tô Trung cấp

44 TC251066 Võ Hùng Anh Phúc 10/02/1997 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 6.7 0.75 0 7.45 Công nghệ ô tô Trung cấp

45 TC251039 Diệp Hoàng Phụng 05/10/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 5.3 0.75 0 6.05 Công nghệ ô tô Trung cấp

46 TC251186 Ngô Quốc Quân 16/7/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2-NT 00 5.8 0.50 0 6.30 Công nghệ ô tô Trung cấp

47 TC251194 Bá Văn Tô Quốc 27/09/2009 Ninh Thuận Nam Chăm OTO KV1 04 5.0 0.75 2 7.75 Công nghệ ô tô Trung cấp

48 TC251087 Trần Ngọc Quyền 29/10/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 6.0 0.25 0 6.25 Công nghệ ô tô Trung cấp

49 TC251024 Nguyễn Nhật Tân 10/09/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 7.3 0.75 0 8.05 Công nghệ ô tô Trung cấp

50 TC251117 Phan Thành Tân 06/09/2003 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 6.2 0.25 0 6.45 Công nghệ ô tô Trung cấp

51 TC251132 Nguyễn Ngọc Tân 03/02/2005 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 5.7 0.25 0 5.95 Công nghệ ô tô Trung cấp

52 TC251036 Tạ Kim Thạch 09/02/1990 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 6.6 0.75 0 7.35 Công nghệ ô tô Trung cấp

53 TC251127 Trần Văn Thắng 13/11/2004 Khánh Hòa Nam Kinh OTO KV2 00 6.6 0.25 0 6.85 Công nghệ ô tô Trung cấp

54 TC251033 Huỳnh Mai Hữu Thắng 14/08/2001 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 6.3 0.25 0 6.55 Công nghệ ô tô Trung cấp

55 TC251146 Võ Lương Thắng 12/06/2009 Tỉnh Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 5.8 0.25 0 6.05 Công nghệ ô tô Trung cấp

56 TC251114 Châu Đại Thành 08/12/2010 Ninh Thuận Nam Chăm OTO KV1 04 6.0 0.75 2 8.75 Công nghệ ô tô Trung cấp

57 TC251095 Nguyễn Dương Thành 29/04/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 5.8 0.75 0 6.50 Công nghệ ô tô Trung cấp

58 TC251102 Lê Trần Xuân Thiện 09/06/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 6.0 0.25 0 6.25 Công nghệ ô tô Trung cấp

59 TC251042 Nguyễn Quốc Thịnh 29/06/2006 Gia Lai Nam Kinh OTO KV2-NT 00 6.6 0.50 0 7.10 Công nghệ ô tô Trung cấp

60 TC251037 Từ Gia Thịnh 14/01/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 5.9 0.25 0 6.15 Công nghệ ô tô Trung cấp

61 TC251208 Hồ Đắc Tiến 30/04/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV3 00 6.0 0.00 0 6.00 Công nghệ ô tô Trung cấp

62 TC251176 Nguyễn Tấn Tiến 28/09/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2-NT 00 5.2 0.50 0 5.70 Công nghệ ô tô Trung cấp

63 TC251029 Đạo Quốc Trầm 01/09/2005 Ninh Thuận Nam Chăm OTO KV1 04 5.9 0.75 2 8.65 Công nghệ ô tô Trung cấp

64 TC251143 Nguyễn Mạnh Trí 18/02/2008 Tỉnh Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 5.4 0.25 0 5.65 Công nghệ ô tô Trung cấp

65 TC251040 Phan Thành Trí 19/05/2009 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 5.4 0.25 0 5.65 Công nghệ ô tô Trung cấp

66 TC251171 Nguyễn Thanh Trọng 17/08/2007 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV3 00 6.0 0.00 0 6.00 Công nghệ ô tô Trung cấp

67 TC251044 Võ Tuấn Tú 19/09/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 5.9 0.25 0 6.15 Công nghệ ô tô Trung cấp

68 TC251022 Hoàng Anh Tuấn 10/02/2009 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 6.4 0.75 0 7.15 Công nghệ ô tô Trung cấp

69 TC251184 Hoàng Anh Tuấn 17/12/2009 Hà Tĩnh Nam Kinh OTO KV3 00 6.2 0.00 0 6.20 Công nghệ ô tô Trung cấp

70 TC251116 Nguyễn Văn Tuyền 05/05/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV1 00 6.0 0.75 0 6.75 Công nghệ ô tô Trung cấp

71 TC251067 Nguyễn Ngọc Vàng 20/06/2010 Ninh Thuận Nam Kinh OTO KV2 00 5.2 0.25 0 5.45 Công nghệ ô tô Trung cấp

72 TC251111 Lương Nguyễn Trí Việt 12/12/2009 TP.Hồ Chí Minh Nam Kinh OTO KV2 00 5.8 0.25 0 6.05 Công nghệ ô tô Trung cấp


